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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ  I NĂM HỌC 2022- 2023. 

MÔN: TIẾNG VIỆT 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm) 

Học sinh bốc thăm đọc một trong các bài  đọc  sau: 

- Kiểm tra đọc thành tiếng, từng học sinh bốc thăm đọc các vần, từ, câu giáo viên đã 

chuẩn bị trong các phiếu. 

PHIẾU ĐỌC 1 

- an, on, ach, ung, uông, iêng, ông, uyêt. 

- lom khom, chịu khó, ngôi sao, chênh lệch, bánh chưng. 

             BẠN CỦA NAI NHỎ 

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn. 

Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. 

Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho 

con đi chơi với bạn. 

PHIẾU ĐỌC 2 

- ai, oi, ôi, ac, âc ,ăc, ui, ưi, ương, anh, iêng, uông, âng 

- thiếc, điện, liếp, hửng, chếch 

LỜI CHÀO 

Đi về con chào mẹ 

Ra vườn cháu chào bà 

Ông làm việc trên nhà 

Cháu lên: Chào ông ạ! 

Lời chào thân thương quá 

Làm mát ruột cả nhà 

Đẹp hơn mọi bông hoa 

Cháu kính yêu trao tặng 

Chỉ những người đi vắng 

Cháu không được tặng “chào”. 

 

 

 

 

 



PHIẾU ĐỌC 3 

- ai, oi, ôi, ac,  ui, ưi, au, âu. yêm, ương, anh, iêng,  

- gà mái, đòi hỏi, thổi xôi, số hai, chải tóc, líu lo, chú cừu, tục ngữ, lọ mực, mắc cỡ. 

CHÚ SÓC NGOAN 

 

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. 

Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm 

bẩn. 

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này. 

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!” 

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù: 

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé! 

 

PHIẾU ĐỌC 4 

oi, ôi, ac, âc ,ăc, au, âu. yêm, ương, anh, số hai, chải tóc, líu lo, chú cừu, tục ngữ, 

chênh lệch. 

CÂY BÀNG 

Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. 

Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên 

cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát 

một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 

2. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm). 

Đọc thầm và trả lời câu hỏi :                     

- Kiểm tra đọc thành tiếng, từng học sinh bốc thăm đọc các vần, từ, câu giáo viên đã 

chuẩn bị trong các phiếu. 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

II. Đọc hiểu: (3 điểm)    Đọc thầm bài sau: 

Về quê 

Nghỉ hè bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ có cá rô phi, cá 

mè, cá chép. Chợ bán quả cam, quả me, quả dưa, quả lê. Bà mua cam làm quà cho bé. 

Về nhà, bé để quả to cho bà, quả nhỏ cho bé.  

 Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. (M1)(1 điểm) Chợ họp ở đâu? 

     A. Ở gần nhà             B. Ở bờ đê             C. Ở đầu làng     D. Ở trên sông 

 



Câu 2. (M2) (1 điểm) Viết tiếng thích hợp vào chỗ chấm: 

 

      

   

 

 

 

                               con………..                                 xe …… 

Câu 3:( M3) (1 điểm) 

- Viết tiếng có chứa vần  iêng  mà em biết: ………………………………… 

III. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

1. Viết chính tả: Tập chép ( 6 điểm) 

  Mưa tạnh, những hạt mưa long lanh đọng trên các cuống lá. Bầu trời trong xanh, không 

khí mát mẻ. 

2. Bài tập (4 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) M1 Điền vào chỗ chấm: c hay k?  

A. quả  … à                B.  cái …. ẹo            C. con  … á            D. cái … éo             

Câu 2: (1 điểm) M1 Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: 

(học bài / tờ lịch) 

Bạn nhỏ đang……………. 

Câu 3. (1điểm) M2 :Nối ô chữ cho phù hợp: 

    

 

 

 

 

 

Câu 4. (M3)( 1 điểm) Sắp xếp các tiếng, từ sau thành câu: 

 về quê, cho, bé,  mẹ 

 

 

 lưu loát   Nghỉ hè 

  Chợ có  bé về quê.  
 

  Bé đọc  cá rô phi, cá mè, cá chép. 
  



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

               TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói: ( 7 điểm) 

Cách đánh giá các mức độ như sau: 

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách, cách đưa mắt đọc; phát âm rõ các âm vần 

khó, cần phân biệt: 2 điểm 

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu( không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm 

- Âm lượng vừa đủ nghe: 1 điểm 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1điểm 

- Trả lời đúng về nội dung đoạn đọc: 1điểm 

* Kiểm tra đọc hiểu:(3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm)  

B. Ở bờ đê             

Câu 2. (M2) (1 điểm) 

 con ngựa                           xe đạp 

Câu 3:( M3) (1 điểm) 

Học sinh có thể viết: siêng, nghiêng, tiếng….. 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Viết chính tả: 6 điểm 

- Tốc độ đạt yêu cầu  (khoảng  20 chữ / 15 phút):  2 điểm  

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỡ: 1điểm 

- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm  

- Trình bày đúng quy định, chữ viết  đúng mẫu, sạch, đẹp: 1 điểm 

 

 

 

 

 



II. Bài tập: (4 điểm) 

Câu 1. (M1)(1 điểm) Điền k hay c vào chỗ chấm  

A. quả cà  

D. cái kẹo  

C. con cá 

D. cái kéo 

Câu 2: (1 điểm) M1 

Bạn nhỏ đang học bài. 

Câu 3. (1điểm) M2  

    

 

 

 

 

 

Câu 4. (M3)( 1 điểm)  

 mẹ cho bé về quê. 

 

Duyệt đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lưu loát   Nghỉ hè 

  Chợ có  bé về quê.  
 

  Bé đọc  cá rô phi, cá mè, cá chép. 
  


